PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ VINH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN 6 - HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 -2017
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ dạy chuẩn kiến  thức, kĩ năng trong chương trình học kì II, môn Ngữ văn lớp 6 theo ba nội dung: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

Hình thức: tự luận

Cách tổ chức kiểm tra: Cho học sinh làm bài trong 90 phút

III. THIẾT LẬP MA TRẬN

· Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình môn ngữ văn 6, học kì II.

· Chọn nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra

· Xác định khung ma trận.

	Mức độ

Tên Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	1. Đọc- hiểu 

(Chọn một đoạn được trích dẫn từ văn bản văn học hoặc nhật dụng ngoài SGK)
	  Nhận biết phương thức biểu đạt chính, ngôi kể, biện pháp tu từ,  phó từ, các thành phần chính của câu, câu trần thuật đơn.
	  Hiểu nội dung đoạn văn bản hoặc tác dụng của phép tu từ.
	 Viết đoạn văn ngắn cảm nhận về nội dung hoặc nghệ thuật trong đoạn văn bản ở phần Đọc-Hiểu.
	
	

	2. Tập làm văn

	
	
	
	Tạo lập bài văn  tả người trong một hoạt động.
	

	
Tổng số câu

        Số điểm -Tỉ lệ %
	Số câu: 1  (gồm nhiều câu hỏi nhỏ)

 Số điểm: 2,5 ( 25% )
	Số câu: 1

Số điểm:1,5 (15%)
	Số câu:1

Số điểm: 6  (60%)
	Số câu: 3

Số điểm:10 (100%)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN 7 - HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 -2017

I. MỤC TIÊU KIỂM TRA

Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình học kì II , môn Ngữ văn lớp 7 theo ba nội dung : Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

Hình thức : tự luận

Cách tổ chức kiểm tra : cho học sinh làm bài trong 90 phút.

III. THIẾT LẬP MA TRÂN

· Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình môn Ngữ văn lớp 7, học kì II .

· Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra.

· Xác định khung ma trận.

	
Chủ đề                 Mức độ
              
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Đọc - hiểu 
(Chọn một đoạn được trích dẫn từ văn bản văn học hoặc nhật dụng ngoài SGK)
	Nhận biết phương thức biểu đạt, ngôi kể, câu rút gọn, câu đặc biệt, thành phần trạng ngữ, liệt kê.

	 Hiểu nội dung của đoạn văn bản, tác dụng của trạng ngữ, câu đặc biệt.
	Viết đoạn văn cảm nghĩ về một chi tiết, hình ảnh hoặc cảm nhận về bài học, ý nghĩa rút ra từ đoạn văn bản ở phần Đọc- Hiểu.

	
	

	2. Tập làm văn

	
	
	
	Viết bài văn chứng minh một vấn đề về tư tưởng, đạo lý  qua một câu tục ngữ đã học.
	

	Tổng số câu 

Tổng số điểm- Tỉ lệ %
	Số câu: 1(gồm nhiều câu hỏi nhỏ)


Số điểm: 2,5 ( 25% )
	Số câu: 1
Sốđiểm: 1,5 (15%)
	Số câu: 1

Số điểm: 6,0 ( 60%)
	Số câu: 3

Sốđiểm:10 (100%)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN 8 - HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 -2017

I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ dạy chuẩn kiến  thức, kĩ năng trong chương trình học kì II, môn Ngữ văn lớp 8 theo ba nội dung: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận.

II.  HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

Hình thức: tự luận

Cách tổ chức kiểm tra: Cho học sinh làm bài trong 90 phút

III.  THIẾT LẬP MA TRẬN

· Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình môn ngữ văn 8, học kì II.

· Chọn nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra

· Xác định khung ma trận.

	           Mức độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1.Đọc-Hiểu

(Chọn một đoạn được trích dẫn từ văn bản văn học hoặc nhật dụng ngoài SGK)
	 Nhận biết  PTBĐ chính của đoạn trích, ngôi kể, các biện pháp tu từ, kiểu câu chia theo mục đích nói.
	 Hiểu nội dung đoạn văn bản, tác dụng của biện pháp tu từ , chức năng của các kiểu câu, tác dụng của một yếu tố nghệ thuật trong đoạn văn bản.
	Viết đoạn văn cảm nhận về một chi tiết, hình ảnh hoặc bài học, ý nghĩa rút ra từ đoạn văn bản ở phần Đọc- Hiểu.

	
	

	2. Tập làm văn:

	
	
	
	Tạo lập bài văn nghị luận về một vấn đề trong văn bản:

· - Quê hương
· - Khi con tu hú
· - Ngắm trăng
· - Hịch tướng sĩ
	

	  Số câu

Số điểm – tỷ lệ
	Số câu: 1 ( gồm nhiều câu hỏi nhỏ) 

Số điểm: 2,5 (25%)
	Số câu:1 

Số điểm: 1,5 (15%)
	Số câu: 1 

Số điểm:6 (60%)
	Số câu: 3  Sốđiểm:10(100%)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN 9 - HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 -2017

I.MỤC TIÊU KIỂM TRA

Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình môn Ngữ văn lớp 9, học kì II theo ba nội dung : Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận.

II.HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

Hình thức : tự luận

Cách tổ chức kiểm tra : cho học sinh làm bài trong 90 phút.

     III.THIẾT LẬP MA TRÂN

· Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình môn Ngữ văn lớp 9, học kì II .

· Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra.

· Xác định khung ma trận.

	              Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

      Cấp độ thấp

                                  Cấp độ cao
	Tổng


	1. Đọc hiểu

(Chọn một đoạn được trích dẫn từ văn bản văn học hoặc nhật dụng ngoài SGK)
	 Nhận biết phương thức biểu đạt, đặc sắc nghệ thuật.
	 Hiểu nội dung đoạn văn bản,  tác dụng của một yếu tố nghệ thuật đặc sắc.
	
	
	

	2. Tập làm văn


	
	
	 Viết bài văn  ngắn nghị luận về một vấn đề xã hội( giới hạn độ dài).
	 Viết bài văn nghị luận  một đoạn thơ hoặc nghị luận về nhân vật trong một đoạn truyện. 

- Mùa xuân nho nhỏ

- Nói với con

- Sang thu

- Những ngôi sao xa xôi
	

	Số câu

Số điểm - tỉ lệ %
	Số câu: 1 (gồm nhiều câu hỏi nhỏ)

Số điểm: 2.0 (20%)

	Số câu: 1

Số điểm: 3.0 (30%)


	Số câu: 1 câu

Số điểm: 5.0 (50%)


	Số câu: 3
Số điểm: 10(100%)




